Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2018

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Hiện tại, trường đào tạo bậc đại học duy nhất một ngành là Luật học.

Tên trường: Đại học Kiểm Sát Hà Nội

Mã ngành: DKS

Địa chỉ: Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3358 1280

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2018 như sau:

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Điểm chuẩn năm 2017 của trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội như sau:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	A00
	26
	Nữ khối A00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.8 trở lên.

	2
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	A01
	26.5
	

	3
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	C00
	30.25
	Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên.

	4
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	D01
	25.5
	Nữ khối D01 điểm chuẩn là 25.5 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 9 điểm trở lên.

	5
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	A00
	24.75
	Nam khối A00 điểm chuẩn là 24.75 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.6 điểm trở lên.

	6
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	A01
	23.5
	

	7
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	D01
	22.5
	

	8
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	C00
	27.75
	Nam khối C00 điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên.

	9
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	A00
	26.5
	

	10
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	A01
	25.25
	

	11
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	C00
	28.25
	Nữ khối C00 điểm chuẩn là 28.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8 điểm trở lên.

	12
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	D01
	24
	Nữ khối D01 điểm chuẩn là 24 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 8.4 điểm trở lên.

	13
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	A00
	24.25
	

	14
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	A01
	23
	

	15
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	C00
	26
	Nam khối C00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.5 điểm trở lên.

	16
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	D01
	17.5
	


Đại học Kiểm Sát Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2016 như sau:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn

	1
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	C00
	22.5

	2
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	D01
	16.5

	3
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	A01
	19.5

	4
	7380101
	Luật (nam miền Nam)
	A00
	23.75

	5
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	C00
	26.5

	6
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	A01
	21.75

	7
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	A01
	22.75

	8
	7380101
	Luật (nữ miền Nam)
	A00
	25.25

	9
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	C00
	25.5

	10
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	D01
	19.75

	11
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	A01
	23

	12
	7380101
	Luật (nam miền Bắc)
	A00
	24.5

	13
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	C00
	29

	14
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	A01
	23.5

	15
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	A01
	24

	16
	7380101
	Luật (nữ miền Bắc)
	A00
	25.75


Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật dự kiến 400, được phân bổ cụ thể như sau:
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 04 chỉ tiêu cho các đối tượng quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

- Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: 08 chỉ tiêu cho các đối tượng thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

- Chỉ tiêu theo khu vực: Khu vực các tỉnh phía Nam  từ Quảng Trị trở vào: 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra: 50% chỉ tiêu.

- Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh: Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành học; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi: Tổ hợp 1: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 2: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 2: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 4: 25% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ.

